
TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ ĐÌNH 2 

Họ và tên:........................................     

Lớp: 5....... 

 

                                                                         

        Thứ ……  ngày … tháng … năm 2026 

          TỰ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

                NĂM HỌC: 2025 - 2026 

                    MÔN: TOÁN 

                       Thời gian: 35 phút 

Điểm GV chấm Nhận xét của giáo viên 

 

  

 

 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

I/ TRẮC NGHIỆM (4 điểm): Khoanh vào các ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:    2 giờ 15 phút = ………...  

A. 2,15 giờ               B. 2,25 giờ                   C. 2,75 giờ          D. 135 giờ 

Câu 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:    21,8 m3 = … dm3. 

A. 2180                         B. 21800                      C. 0,0218           D. 21008   

Câu 3. Thể tích của một hình lập phương có cạnh 1,5dm là: 

A. 3,375 dm3             B. 3,375 m3                       C. 33,75 dm3                     D. 337,5 dm3   

Câu 4. Trong hộp có 40 viên bi, trong đó có 24 viên bi xanh. Tỉ số phần trăm của số bi xanh 

và số bi trong hộp là bao nhiêu? 

    A. 20%                            B. 40%                       C. 60%                        D. 80% 

Câu 5. Giá trị của chữ số 2 trong số thập phân 144,251 là:  

    A. 
2

10
                           B. 

2

100
                        C. 

2

1000
                       D. 2 

Câu 6. Một tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông lần lượt là 12,5cm và 2dm. Tính 

diện tích tam giác đó. 

A. 250 cm2             B. 150 cm2       C. 200 cm2            D. 125 cm2 

Câu 7. Hai thùng có 175 lít dầu, số dầu ở thùng thứ nhất bằng  
4

3
  số dầu ở thùng thứ hai. 

Thùng thứ nhất có bao nhiêu lít dầu? 

A. 75 lít            B . 57 lít        C. 125 lít     D. 100 lít 

Câu 8. Kết thúc mùa giải thi đấu bóng đá, các đội bóng có Thép xanh NĐ, Công an HN, Đông 

Á, CLB Hải Phòng bảng thống kê số liệu sau :  

Đội Thắng Hòa Thua 

Đông Á 15 8 6 

Công an HN  21 4 4 

 Thép xanh NĐ 25 3 1 

CLB Hải Phòng 15 9 5 

Dựa vào bảng biểu hãy cho biết phát biểu nào dưới đây đúng: 

A. Có 2 đội có số trận hòa nằm trong khoảng từ 5 đến 10. 

B. Số 4 đội có số trận thua nằm trong khoảng từ 3 đến 6. 



C. Có 3 đội có số trận thắng bằng nhau. 

D. Đội Công An HN có số trận thắng nhiều nhất. 

II. Tự luận (6 điểm) 

Bài 1. Tính  

a) 5 giờ 39 phút + 2 giờ 44 phút                    b) 15 giờ 52 phút  - 10 giờ 35 phút  

 ..................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................... 

 .....................................................................................................................................................  

a) 5 giờ 39 phút + 2 giờ 44 phút                    b) 15 giờ 52 phút  - 10 giờ 35 phút  

 ..................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................... 

 .....................................................................................................................................................  

Bài 2. (1 điểm) 

a) Tính giá trị biểu thức 

    158,73 + 8,1 : 2,5 

           ………………………. 

           ………………………. 

b) Điền số vào chỗ chấm 

- 72 km/h = …………….m/s 

- 12 m3 4dm3 = ………..m3 

Bài 3. Bác Hùng đi xe đạp từ nhà với vận tốc 12 km/giờ và đi hết 1 giờ 30 phút thì đến ga tàu 

hỏa. Sau đó bác Hùng đi tiếp bằng tàu hỏa với vận tốc 40km/h mất 2 giờ 45 phút thì đến tỉnh 

A. Tính quãng đường từ nhà bác Hùng đến tỉnh A.  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

Bài 4. a) Tính bằng cách thuận tiện nhất: 3,5 : 0,25 + 
7

2
 × 6 + 35 × 2 

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 



 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ ĐÌNH 2 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 5 

CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2025-2026 

I/ TRẮC NGHIỆM (4 điểm)  

 - HS khoanh đúng mỗi đáp án được 0,5 điểm 

Câu 1 

(0,5đ) 

Câu 2 

(0,5đ) 

Câu 3 

(0,5đ) 

Câu 4 

(0,5đ) 

Câu 5 

(0,5đ) 

Câu 6 

(0,5đ) 

Câu 7 

(0,5đ) 

Câu 8 

(0,5đ) 

B B A C A D D A 

 

II/ TỰ LUẬN: (6 điểm)     

Bài 1. Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm 

a. 24 giờ 48 phút           

+ 13 giờ 27 phút 

   37 giờ 75 phút 

Hay 38 giờ 15 phút 

b. 8 phút 54 giây 

  – 5 phút 36 giây 

     3 phút 18 giây 

 c. 5 ngày 3 giờ  

      x          7     

    35 ngày 21 giờ 

Hay 5 tuần 21 giờ                                     

 

10 giờ 35 phút     5 

0 35 phút  2 giờ 7 phút 

0 

Bài 2. Mỗi phần đúng được 0,5 điểm 

a)      376,9 + 4,02 x 25 

           = 376,9 + 100,5 

           = 477,4 

b) - 54 km/h =  15 m/s 

     - 3 m3 78dm3 = 3,078 m3 

Bài 3. (2,5 điểm)  

Đổi 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ  ;  2 giờ 45 phút=  2,75 giờ     0,5 điểm 

Quãng đường bác Hùng đi xe đạp là:   

12 × 1,5 = 18 (km)         0,5 điểm 

Quãng đường bác Hùng đi tàu hỏa là:  

40 × 2,75 = 110 (km)      0,5 điểm 

Quãng đường từ nhà bác Hùng đến tỉnh A là:  

110 + 18 = 128 (km)      0,5 điểm 

Đáp số: 128km     0,5 điểm 

Bài 4. 0,5 điểm 

= 3,5 × 4 + 3,5 × 6+ 3,5 × 10 × 2 

= 3,5 × ( 4 + 6 + 20) 

= 3,5 × 30 = 105 



TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ ĐÌNH 2 

Họ và tên:........................................     

Lớp: 5....... 

 

                                                                         

      Thứ ……  ngày … tháng … năm 2026 

          KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

                NĂM HỌC: 2025 - 2026 

                    MÔN: TIẾNG VIỆT- Đọc  

                       Thời gian: 35 phút 

Điểm GV chấm Nhận xét của giáo viên 

 

  

 

 

 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

 

I/ Đọc tiếng (3 điểm): .............. 

II/ Đọc hiểu (7 điểm): .................. 

 



* Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước ý trả lời đúng hoặc thực hiện yêu cầu: 

Câu 1.  Lá Non thầm mong ước điều gì ? 

A. Hoá thành một chiếc lá vàng.                                     B. Hoá thành một bông hoa đỏ rực. 

C. Hoá thành bông hoa bàng.                                          D. Hoá thành một chiếc lá đỏ. 

Câu 2. Thu đến thân cây bàng trông thế nào? 

A. sạm màu, khô cứng, gốc sần sùi, nứt nẻ                     B. nâu sậm, khô cứng, nứt nẻ 

  C. sạm màu, khô cứng,thô ráp                                         D. nâu sậm, thô ráp, sần sùi 

Câu 3. Theo em, sắc đỏ của mỗi chiếc lá bàng mùa đông được tạo bởi những gì? 

A. Những tán lá bàng xanh che nắng cho bao người. 

B. Mưa phùn và sương sớm, cái lạnh thấu xương của mùa đông. 

C. Những chùm nắng hè chói chang và dòng nước mát ngọt trong lòng đất. 

D. Những bông hoa trắng xanh, ngàn ngôi sao lấp ló sau chùm lá. 

Câu 4. Dòng nào dưới đây không nói về sự thay đổi của cây bàng qua các mùa? 

A. Mùa xuân cây Bàng nở những bông hoa trắng xanh, nhỏ li ti. 

B. Cây Bàng thu hết những chùm nắng chói chang của mùa hè. 

C. Mùa thu, Cây Bàng chịu đựng cái lạnh thấu xương trong mưa phùn. 

D. Mùa đông, khi cây cối trơ cành, rụng lá thì tán bàng bừng lên sắc đỏ. 

Câu 5. Bài học rút ra từ câu chuyện trên là gì? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 6. Từ có thể thay thế từ hối hả trong câu: "Rễ cây vội đâm sâu vào lòng đất tìm mạch 

nước mát hối hả đưa lên lá cành." là: 

    A. vội vã                        B. lo lắng                         C. chậm rãi                      D. mát mẻ 

Câu 7.  Hai câu “Cây Bàng cuối phố xòe ra tán cây rộng như một cái ô xanh, đẹp như bàn tay 

trẻ con, vẫy đùa trong gió. Nó vừa nở những bông hoa trắng xanh, nhỏ li ti như ngàn ngôi sao 

lấp ló sau chùm lá. ” được liên kết với nhau bằng cách nào? Hãy chỉ rõ. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 8. Xác định từ loại được gạch chân trong các từ sau: 

Cây Bàng cần mẫn truyền lên những chiếc lá nguồn sống chắt chiu từ nắng lửa mùa hè 

và dòng nước ngọt của lòng đất. Thân cây sạm màu, khô cứng, gốc sần sùi, nứt nẻ... 

Câu 9.  Phân tích cấu tạo ngữ pháp trong câu sau: 



        Một màu đỏ rực rỡ bừng lên trên cây Bàng: mỗi chiếc lá như một cánh hoa đỏ màu nắng 

mang trong mình dòng nước mát ngọt từ lòng đất. 

Câu 10. Viết 1 câu ghép nêu cảm nhận của em về điều kì diệu của cuộc sống  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ ĐÌNH 2 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 

CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2025-2026 

 

I/ TRẮC NGHIỆM (2,5 điểm)  

 - HS khoanh đúng mỗi đáp án được 0,5 điểm 

Câu 1 

(0,5đ) 

Câu 2 

(0,5đ) 

Câu 3 

(0,5đ) 

Câu 4 

(0,5đ) 

Câu 6 

(0,5đ) 

D A C C A 

 

Câu 5. Học sinh có thể nêu được một số ý như   1 điểm 

Chỉ cần chúng ta chắt chiu, dành dụm từng chút một, cố gắng từng ngày thì sẽ có thể 

thành công đạt được mong ước của mình.  

Câu 7.   0,5 điểm 

Liên kết bằng phép thay thế từ: Thay thế từ nó cho từ Cây Bàng 

Câu 8.   1 điểm 

Cây Bàng cần mẫn truyền lên những chiếc lá nguồn sống chắt chiu từ nắng lửa mùa hè  

                     TT                                                     DT            ĐT 

và dòng nước ngọt của lòng đất. Thân cây sạm màu, khô cứng, gốc sần sùi, nứt nẻ... 

                                 KT                                      TT                                          TT 

Câu 9.   1 điểm 

        Một màu đỏ rực rỡ/ bừng lên trên cây Bàng: mỗi chiếc lá/ như một cánh hoa đỏ màu  

                  CN1                         VN1                             CN2                            VN2 

nắng mang trong mình dòng nước mát ngọt từ lòng đất. 

 

Câu 10.  1 điểm 

Cuộc sống xung quanh thật kì diệu vì mỗi ngày, chúng ta đều có những điều mới mẻ và 

thú vị đang chờ đón.  

 


